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BÁO CÁO

Về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị quyết 
Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Sở Tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum gửi lấy ý kiến của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và gửi Sở Tư pháp xem xét thẩm định. 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 86/BC-STP ngày  04/4/2018, Sở Tài chính báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định như sau:  

1. Phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng: 

1.1 Phạm vi áp dụng: Sở Tư pháp thống nhất phạm vi áp dụng theo Dự thảo Nghị quyết.
1.2. Đối tượng áp dụng: 
- Ý kiến của Sở Tư pháp: Sở Tư pháp nhận thấy việc liệt kê đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Quy định dự kiến ban hành kèm theo Nghị quyết là chưa đầy đủ bởi ngoài những cơ quan, đơn vị, tổ chức đã được liệt kê tại khoản 1 Điều 2 dự thảo thì còn một số cơ quan, đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh có quản lý tài sản công và phải thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết như: Tổ chức chính trị; đơn vị vũ trang nhân dân, doanh nghiệp nhà nước...Vì vậy, để đảm bảo đầy đủ, bao quát hết đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP để xác định, bổ sung đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 2 dự thảo. 
- Ý kiến tiếp thu, giải trình:

+ Điều 2, Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng bao gồm: “(1) Cơ quan nhà nước; (2) Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; (3) Đơn vị sự nghiệp công lập; (4) Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; (5) Tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; (6) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công”.  Không quy định Tổ chức chính trị thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định. Do đó, Sở Tài chính không đưa vào dự thảo Nghị quyết.  
+ Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân: các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân là các đơn vị trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an và Bộ quốc phòng (không thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum). Theo quy định  từ điều 58 đến Điều 66, Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quản lý tại các đơn vị cấp dưới thuộc phạm vi quản lý. Do đó, Sở Tài chính không đưa vào dự thảo Nghị quyết.  
+ Tài sản tại Doanh nghiệp nhà nước: việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Doanh nghiệp hiện nay được thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/ 10/2015 của Chính phủ. Mặc khác, tại chương VIII, Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Luật quản lý, sử dụng tài sản công không quy định Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp quản lý nên Sở Tài chính không đưa vào Dự thảo Nghị quyết. 
Căn cứ các cơ sở pháp lý nêu trên, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên  quy định Phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng theo Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo trong hệ thống pháp luật

2.1. Đối với dự thảo Nghị quyết: 

- Ý kiến Sở Tư pháp: căn cứ pháp lý (để ban hành Nghị quyết) thứ 4 đề nghị biên tập lại là: “Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công” cho phù hợp với quy định tại đoạn thứ hai, khoản 2 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Ý kiến tiếp thu, giải trình: việc quy định phân cấp quản lý tài sản công được thực hiện trên cơ sở Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Do đó, Sở Tài chính biên tập lại căn cứ pháp lý (để ban hành Nghị quyết) thứ 4 như sau: 
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

2.2 Điều 4 của Dự thảo: Các tài sản công không thuộc phạm vi quy định tại Điều 1 được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Ý kiến Sở Tư pháp: quy định trên là không cần thiết, không đúng thẩm quyền.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình: cơ quan soạn thảo tiếp thu, bỏ nội dung này ra khỏi Dự thảo Nghị quyết.

2.3 Điều 5 của Dự thảo: 
- Ý kiến Sở Tư pháp: đề nghị bổ sung cụm từ làm việc vào sau từ nhà tại khoản 1, điều 5 của Dự thảo Nghị quyết thành nhà làm việc. 
- Ý kiến tiếp thu, giải trình: cơ quan soạn thảo tiếp thu và bổ sung thêm cụm từ làm việc vào sau từ nhà thành nhà làm việc vào Dự thảo Nghị quyết.

2.4 Điều 7 của Dự thảo: 
- Ý kiến Sở Tư pháp: tại gạch đầu dòng (-) thứ hai, khoản 1 Điều 7 quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản công: “Từ cơ quan nhà nước cấp tỉnh sang các địa phương khác và ngược lại; từ huyện, thành phố này sang địa phương khác trong tỉnh” (đối với tài sản thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 7). Quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản công: “Từ cơ quan nhà nước cấp tỉnh sang các địa phương khác và ngược lại” có thể được hiểu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có thẩm quyền thu hồi, điều chuyển tài sản công từ cơ quan nhà nước cấp tỉnh của tỉnh Kon Tum sang các địa phương khác không thuộc tỉnh Kon Tum và ngược lại. Tương tự, gạch đầu dòng (-) thứ hai khoản 2 Điều 7 quy định Giám đốc Sở Tài chính quyết định việc thu hồi, điều chuyển “Từ cơ quan nhà nước cấp tỉnh sang các địa phương và ngược lại” (đối với các loại tài sản công quy định tại khoản 2 Điều 7). Việc quy định như trên là không phù hợp với quy định tại Điều 20 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

- Ý kiến tiếp thu, giải trình: 
Tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị quyết nêu: Quy định này quy định việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 

Nội dung quy định trên có nghĩa là Dự thảo Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công chỉ áp dụng cho các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum (các đơn vị ở tỉnh khác và các đơn vị trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi áp dụng của Dự thảo Nghị quyết). Thẩm quyền thu hồi, điều chuyển tài sản của các cấp chỉ được thực hiện cho các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 
Do đó, cơ quan soạn thảo giữ nguyên các nội dung đã xây dựng theo Dự thảo Nghị quyết; đồng thời điều chỉnh một số thuật ngữ cho người đọc dễ hiểu, dễ nhận biết. 

2.5 Điều 8 và điều 12 của Dự thảo: 

- Ý kiến Sở Tư pháp: sử dụng cụm từ ”các phương tiện vận tải đi lại khác” đối với thẩm quyền quyết định xử lý bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  là chưa đầy đủ, chưa phù hợp với quy định của Luật giao thông đường bộ.

- Ý kiến tiếp thu, giải trình: thống nhất sửa đổi, thay cụm từ ”các phương tiện vận tải đi lại khác” thành ”Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định của Luật Giao thông đường bộ để đưa vào Dự thảo Nghị quyết. 
2.6 Mục 3 của Dự thảo Nghị quyết (điều 13, điều 14): Quản lý tài sản công tại tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác.
- Ý kiến Sở Tư pháp: đề nghị lồng ghép vào các quy định từ điều 5 đến điều 12 của Dự thảo Nghị quyết.

- Ý kiến tiếp thu, giải trình: 
Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, Chính phủ quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản công theo từng lĩnh vực như:  
- Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước; 

- Quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Quản lý tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

- Quản lý tài sản công tại tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; 

- Quản lý tài sản công tại dự án sử dụng vốn nhà nước.

Căn cứ Nghị định trên của Chính phủ, Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp quản lý tài sản công thuocj phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum theo hướng quy định từng nhóm đơn vị:   
- Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước; 

- Quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Quản lý tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

- Quản lý tài sản công tại dự án sử dụng vốn nhà nước.

Việc xây dựng Dự thảo Nghị định quy định 04 nhóm đơn vị như trên nhằm mục đích dễ theo dõi, quản lý, áp dụng và phù hợp với Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, Sở Tài chính giữ nguyên các nội dung đã xây dựng theo điều 13, điều 14 của Dự thảo Nghị quyết.
3. Về tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: 

Qúa trình soạn thảo, Sở Tài chính đã đăng tải Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kon Tum và gửi Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum để tham gia ý kiến. Kết quả như sau: 

- Ý kiến thống nhất theo Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: có 33 ý kiến thống nhất, trong đó: 

+ 19 ý kiến từ các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố thống nhất theo dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ 14 đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất theo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ý kiến không thống nhất Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: không.

- Ý kiến khác: không.

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. 

(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; (2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;(3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp)./.

	Nơi nhận:    


                   
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Sở Tư pháp (phối hợp);

- Lưu VT-QLGCS.  
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